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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1. Tên tác giả: Nguyễn Văn Giáp
2. Tên luận án: "Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"
3. Ngành: Khoa học môi trường; 
Mã số: 9.44.03.01
4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
5. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu
5.1. Mục tiêu
- Đánh giá diễn biến thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương.

- Đánh giá tác động của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện sơn Dương

- Đề xuất giải pháp thích ứng với khí hậu biến đổi.

5.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: 
+ Thời tiết, khí hậu khu vực vùng nghiên cứu.

+ Cây trồng (lúa, ngô, lạc, khoai lang, rau) khu vực vùng nghiên cứu.

-  Phạm vi nghiên cứu: 
+ Về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu về diễn biến thời tiết khí hậu và sản xuất cây trồng tại vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Về thời gian: Số liệu thu thập và nghiên cứu 2011 - 2016. 

6. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Đề tài sử dung các phương pháp nghiên cứu gồm: Phương pháp thống kê, phương pháp kế thừa, phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp xử lý số liệu có sử dụng mô hình DSSAT để đánh giá và phân tích kết quả, phần mềm Microsoft Excel và phần mềm thống kê SPSS.

7. Kết quả đạt được

7.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lưu vực sông Phó Đáy tại Sơn Dương

Kết quả nghiên cứu thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lưu vực sông Phó Đáy tại Sơn Dương cho thấy, đề tài đã lựa chọn địa điểm, nội dung nghiên cứu phù hợp mục tiêu đề ra và thực tế tại khu vực.

7.2. Diễn biến các yếu tố khí hậu biến đổi ảnh hưởng đến vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương: 
Kết quả nghiên cứu về khí hậu biến đổi đối với vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho thấy: Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,50C. Lượng mưa trung bình năm có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn từ 1980 - 2015, tại khu vực nghiên cứu lượng mưa giảm trung bình trên 20%. Lượng mưa này thay đổi bất thường tại một số năm và mùa. Lượng mưa có xu hướng giảm mạnh vào mùa Thu và mùa Hè. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa to, lốc xoáy, hạn hán thiếu nước, nắng nóng kéo dài, rét đậm rét hại,... xảy ra thường xuyên với tần suất xuất hiện ngày càng tăng, khó dự báo nên đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, làm cho đời sống người dân ngày càng trở nên khó khăn.

7.3. Thực trạng sản xuất cây trồng và tác động của khí hậu biến đổi đến một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy: 

Khí hậu biến đổi của khu vực đã có tác động đến trồng trọt, mặc dù cơ cấu cây trồng chủ đạo của khu vực chủ yếu là cây lúa, ngô, lạc với diện tích 3 cây này đều tăng theo giai đoạn nhưng năng suất lại có xu hướng giảm. Về cơ cấu giống lúa, ngô và lạc hầu như không thay đổi nhưng diện tích các giống thay đổi rõ qua các năm. Các giống có tiềm năng năng suất cao, hoặc chất lượng tốt và khả năng chống chịu được sâu bệnh hại, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh có xu hướng tăng diện tích, còn các giống thích nghi thấp thì ngược lại.

Kết quả nghiên cứu diễn biến các kịch bản so với thời kỳ tham chiếu cho thấy dưới tác động của KHBĐ thời gian sinh trưởng (TGST) của lúa xuân đều bị rút ngắn từ 3 đến 5 ngày vào năm 2030 và 5 đến 10 ngày vào năm 2050. Năng suất bị suy giảm nghiêm trọng xuống dưới 2 tấn/ha/vụ và đến năm 2050 xuống còn dưới 1 tấn/ha/vụ nếu thiếu nước. Lúa mùa TGST giảm nhẹ 5 ngày so với TGST trong tất cả các kịch bản. Năng suất của lúa trong tất cả các kịch bản đều bị suy giảm so với thời kỳ tham chiếu trong vòng 0.5-0.7 tấn/ha/vụ. Ngô bị tác động của BĐKH tương đối mạnh lên đến hơn 10 ngày, năng suất này dao động trong khoảng 1,7 đến 2 tấn /ha/vụ. Cây Lạc nếu không được tưới thì năng suất bị suy giảm nặng nề, chỉ dưới 0.6 tấn/ha/vụ trong khi năng suất tiềm năng có thể đạt gần 4 tấn/ha/vụ. Đậu tương ở vùng nghiên cứu bị tác động về thời gian sinh trưởng tương đối lớn, TGST có thể bị rút ngắn đến 17 ngày trong 1 vụ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được: 

- Năng suất lúa Xuân thấp nếu cấy vào tháng 1, năng suất tăng dần nếu cấy vào tháng 2 và tăng dần từ đầu tháng đến tận thời điểm 5/3 và sang thời điểm 15/3 thì năng suất lúa giảm. Do vậy thời điểm tối ưu để cấy lúa xuân ở vùng nghiên cứu là 25/2 đến 5/3; 

- Năng suất ngô Xuân thấp nếu gieo vào tháng 1, năng suất tăng và ổn định nếu gieo vào cuối tháng 2 đến tận thời điểm 25/4. Do vậy thời điểm tối ưu để gieo ngô Xuân ở vùng nghiên cứu là 25/2 đến 25/4; 

- Năng suất lạc Xuân tăng cao nhất nếu gieo vào đầu tháng 1, năng suất giảm hơn và ổn định nếu gieo vào vào thời điểm từ 15/01 đến 15/3. Sau thời điểm này năng suất lạc giảm dần. Do vậy thời điểm tối ưu để gieo lạc Xuân ở vùng nghiên cứu là 05/01 đến 15/3; 

- Năng suất đậu tương Xuân Hè cao nếu gieo vào đầu tháng 01, 15/4 đến 25/4. Năng suất giảm hơn nếu gieo vào vào thời điểm từ 15/01 đến 05/4. Do vậy thời điểm tối ưu để gieo đậu tương vụ Xuân Hè ở vùng nghiên cứu là 05/01và thời điểm 15/4 và 25/4.

7.4. Giải pháp thích ứng với khí hậu biến đổi vùng lưu vực sông Phó Đáy:

- Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá, thử nghiệm và lựa chọn, đề xuất được 03 giống cây trồng thích ứng với khí hậu biến đổi gồm: giống lúa BG1, giống ngô P4199 và giống lạc L19. Các giống này đều có tiềm năng năng suất khá cao, chống chịu được sâu bệnh hại, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh và nhiều chân đất khác nhau. 
- Nghiên cứu đã đề xuất được các biện pháp kỹ thuật canh tác thích ứng với BĐKH đối với từng giống: lúa BG1, giống ngô P4199 và giống lạc L19.

8. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

8.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Đề tài cung cấp một cách có hệ thống cơ sở khoa học đối với ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất những giải pháp thích ứng. Kết quả nghiên cứu của đề tài là thông tin có ý nghĩa cho các nghiên cứu tiếp theo thuộc lĩnh vực khí hậu biến đổi và là tài liệu có giá trị khoa học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong việc đánh giá ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất nông nghiệp thông qua những đóng góp mới của luận án. Các kết quả nghiên cứu giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp vùng lưu vực sông Phó Đáy và những nơi có điều kiện tương tự có giải pháp thích ứng phù hợp với bối cảnh khí hậu biến đổi đã và đang diễn ra.

9. Những đề nghị sử dụng kết quả
Bạn đọc có thể tham khảo kết quả đề tài tại Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên, phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.
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